“Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt hơn trong giờ học môn Sinh học 8”

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài:
            Để thích ứng với thế giới của sự hợp tác, trách nhiệm, các nhà giáo dục phải hình thành ở người học các kỹ năng sống trong cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với phương pháp dạy học truyền thống “đàm thoại” thì không thể làm được.

Hiện nay hình thức dạy học theo nhóm tại lớp được xem là một trong các hình thức dạy học có tác dụng phát huy tính tích cực của người học. Hơn nữa điểm nổi bật của sách giáo khoa Sinh học – Khoa học tự nhiên hiện nay đều được biên soạn theo phương pháp dạy học tích cực trong đó chú trọng đến hoạt động nhóm.

Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. Học hợp tác nhóm giúp các em rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc, kĩ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội trên cơ sở làm việc hợp tác. Thông qua hoạt động nhóm, các em có thể cùng làm việc với nhau những công việc mà một mình không thể tự làm được trong một thời gian nhất định.

Trong nội dung chương trình Sinh học ở bậc trung học cơ sở đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và tương đối hoàn chỉnh về cấu tạo và hoạt động của cơ thể sống. Riêng đối với chương trình Sinh học 8, học sinh nghiên cứu về chính bản thân mình, khám phá những điều bí ẩn của cơ thể. Một con người có sức khỏe tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Từ đó trí tuệ mới được mở mang có cơ hội chiếm lĩnh khoa học và đào tạo một đội ngũ tương lai có một trí tuệ và sức khỏe vững vàng. 

Đối với môn Sinh học, việc rèn cho các em các kỹ năng học hợp tác nhóm là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để các em có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. Việc dạy học theo nhóm được tổ chức như thế nào? Qua thực tế dạy học ở trường, chúng ta phải thừa nhận rằng: phương pháp dạy học này chưa được phần lớn giáo viên sử dụng một cách thường xuyên. Theo tôi thực trạng trên do một số nguyên nhân sau: 

- Các em học sinh còn rụt rè trong các hoạt động, học sinh chưa chịu hoạt động nhiều nên việc học theo nhóm không có chất lượng vì thế chưa nhìn thấy hiệu quả mà học nhóm mang lại.

- Hoạt động nhóm thường gây tốn thời gian của tiết học, dễ dẫn đến ồn ào ảnh hưởng tới các lớp học khác.

- Một số học sinh rất tích cực, bên cạnh đó lại có những học sinh ít hoặc không tham gia hoạt động nhóm, phó mặc cho các bạn khá giỏi trong nhóm.

 
Với thực trạng ấy và với mong muốn góp một phần nâng cao chất lượng dạy học, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt hơn trong giờ học môn Sinh học 8”.
2. Mục đích đề tài:
Nhằm đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học tập theo nhóm trong học sinh ở nhà trường, qua đó phát triển các kỹ năng dạy học theo nhóm và nhân rộng ở các lớp, qua dạy học nhóm giúp chia sẻ, tư duy sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động, tự tin… góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, đáp ứng yêu cầu học tập hiện nay trong thời kỳ hội nhập.
Xác định hiệu quả của hình thức tổ chức lớp học theo nhóm trong việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong quá trình học môn Sinh học 8.

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
a. Phạm vi áp dụng: Học sinh khối lớp 8 ở trường Trung học cơ sở Bồ Đề, năm học 2022 - 2023.
b. Đối tượng áp dụng: Tìm một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt hơn trong giờ học môn Sinh học 8 ở Trường trung học cơ sở Bồ Đề. 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận:
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau…
Để góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học ở học sinh ở trường Trung học cơ sở thì Sinh học là một trong những bộ môn góp phần đắc lực vào việc thực hiện mục tiêu của nhà trường.

2. Thực trạng vấn đề:
Việc dạy học của bộ môn Sinh học trong các trường Trung học cơ sở hiện nay so với trước đã có những chuyển biến đáng kể. Đa số giáo viên dạy Sinh học đã chú ý đến tính khoa học chính xác, tính thực tiễn của kiến thức, nhất là đảm bảo tính hệ thống và khối lượng kiến thức mà chương trình sách giáo khoa đã quy định.

          Gần đây trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học nhiều giáo viên đã cố gắng cải tiến phương pháp dạy học và phát huy tính tích cực tư duy của học sinh. Giáo viên ở nhiều địa phương đã phấn đấu để có nhiều tiết dạy tốt, phối hợp các phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực sáng tạo, tư duy logic. Từ đó tạo được sự hứng thú học tập cho học sinh.

         
Tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong việc dạy học của bộ môn Sinh học như:

         
+ Đa số các tiết dạy giáo viên rất ít yêu cầu học sinh hoạt động nhóm để các tự em đi đến kết luận đúng. Tình trạng phổ biến hiện nay là nhiều giáo viên vẫn dạy theo phương pháp đàm thoại hoặc với những lời thuyết giảng triền miên.

        
+ Những câu hỏi hoặc vấn đề giáo viên nêu ra chỉ yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa để trả lời mà không đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy độc lập, sáng tạo; giáo viên chưa tạo điều kiện để học sinh được học tập một cách chủ động; các em vẫn còn chờ đợi vào sự gợi ý dẫn dắt của giáo viên.

        
+ Thời gian tiết dạy có giới hạn. Vì sợ mất nhiều thời gian nên giáo viên cũng có thói quen chỉ cần dựa vào ý kiến phát biểu của một số học sinh khá giỏi để tóm tắt, kết luận đúng. Giáo viên thường rất ngại học sinh nêu ra những ý kiến chưa trùng khớp với ý kiến đã chuẩn bị sẵn của mình. Do đó, kết quả tất yếu vẫn chỉ là thay thế sự áp đặt của giáo viên bằng sự áp đặt của một số học sinh khá giỏi với đa số học sinh khác mà thôi.

        
+ Mặt khác do chế độ kiểm tra, thi cử cũng vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể, việc đánh giá kết quả học tập và thi cử của học sinh vẫn chủ yếu dựa vào khả năng ghi nhớ học thuộc theo sách giáo khoa.

+ Khi thảo luận, chỉ có số ít học sinh làm việc thật sự (nhóm trưởng và HS khá, giỏi trong nhóm), còn lại các em thường ngồi chơi, nói chuyện, làm việc riêng. Một số học sinh không ý thức được sự cần thiết phải hợp tác để chiếm lĩnh tri thức nên nhiều khi các em biến hoạt động thảo luận thành cơ hội để tán gẫu, lãng phí thời gian, gây ồn ào, ảnh hưởng tới lớp khác.

+ Số lượng học sinh trong lớp quá đông cũng là nguyên nhân dẫn đến việc giáo viên ít vận dụng phương pháp này. 
+ Vì những hạn chế trên mà phương pháp thảo luận nhóm thường được vận dụng mang tính hình thức, chủ yếu trong các giờ thao giảng, hội giảng hoặc thi giảng, hầu như ít được vận dụng trong những giờ học bình thường.  

=> Với tất cả những lí do nêu trên, cách dạy “đàm thoại” hay “thuyết trình” được duy trì ở hầu hết các tiết học, qua nhiều năm đã làm mất dần tính năng động vốn có của học sinh cấp Trung học cơ sở. Thực tế đó đã cho thấy từ lớp đầu cấp cho đến lớp cuối cấp số học sinh hăng hái tích cực trong học tập, tích cực tham gia xây dựng bài giảm dần. Hoạt động học tập chủ yếu của học sinh trong một tiết học là chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ để về nhà học thuộc lòng và tái hiện lại khi giáo viên kiểm tra. Có thể nói cách dạy của nhiều giáo viên đã tạo nên thói quen học tập thụ động của học sinh.

           Chất lượng dạy bộ môn Sinh học không thể được cải thiện nếu tình trạng trên cứ kéo dài, việc dạy bộ môn Sinh học không thể góp phần đào tạo được những con người năng động sáng tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội với nền kinh tế thị trường. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp, nhất là việc làm sao học sinh tự mình biết làm việc theo nhóm để giúp giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Sinh học trong trường Trung học cơ sở đã trở thành một yêu cầu cấp bách, đặc biệt là dạy theo mô hình dạy học hiện nay.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tôi xem công tác giảng dạy cũng chính là một phần không thể tách rời trong công tác giáo dục của bản thân. Nhằm phát huy các biện pháp hữu hiệu của bản thân cũng như học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, tôi áp dụng một số biện pháp cải tiến cho phù hợp với thực tế.

Thông qua kế hoạch và chỉ đạo của Ban giám hiệu trong việc giảng dạy theo mô hình hiện nay, tôi có kế hoạch cụ thể gắn với tình hình thực tế của khối lớp 8 ở trường Trung học cơ sở Bồ Đề trong việc tìm:  “Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt hơn trong giờ học môn Sinh học 8” với những biện pháp cụ thể sau:
3. Các giải pháp thực hiện:
Trong dạy học hình thức thảo luận nhóm đang được nhiều giáo viên quan tâm. Cho dù người thầy có chuẩn bị nội dung phong phú và chu đáo đến đâu đi nữa mà sử dụng không đúng phương pháp, chắc chắn sẽ làm cho khả năng tiếp thu kiến thức của học trò bị hạn chế và kết quả đạt được sẽ không như ý muốn.

Trong quá trình đứng lớp tôi luôn tìm hiểu phải làm thế nào để tạo sự yêu thích và hứng thú cho học sinh. Theo tôi quan trọng nhất là phải phát huy được sự chủ động tích cực của học sinh khi tiếp nhận kiến thức bằng hoạt động nhóm ngay trên lớp học. Đây là vấn đề mang nhiều thử thách mà người giáo viên cần phải nghiên cứu giải quyết.
Trong dạy học tích cực, hoạt động nhóm là phương pháp có nhiều ưu điểm. Trong đó người học được phát huy tối đa được bộc lộ những khả năng của bản thân. Đồng thời qua đó, các em còn có điều kiện học hỏi lẫn nhau, tạo không khí thoải mái trong học tập. Điều đặc biệt là luôn có được cảm giác tự do, thoải mái không bị áp đặt, hoạt động nhóm khiến cho giờ học sinh động hơn.
Trong quá trình nghiên cứu và từ thực dạy hay học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp tôi ghi nhận được một số ưu nhược điểm trong tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh như sau:

* Ưu điểm:

- Tạo được không khí vui tươi, sinh động cho giờ học.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo sự đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và mở rộng giao lưu với các học sinh khác, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nội dung bài học. 

- Giáo viên rèn luyện dần phương pháp học tập, nghiên cứu và thái độ học tập tập thể, trên cơ sở đó sẽ tạo điều kiện tốt cho các em học tập cao hơn. 

- Rèn luyện vốn ngôn ngữ cho các em trong giao tiếp, kết chặt tình bạn bè qua những lời nói sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ nhau. 

- Giúp các em tự tin qua những lần thảo luận, thuyết trình, đồng thời rèn luyện năng lực tư duy và phát hiện vấn đề. 

- Thảo luận nhóm là cơ hội tốt cho các em học tập, trao đổi lẫn nhau. Học sinh sẽ đóng góp những ý kiến của mình để hoàn chỉnh dần kiến thức của cả nhóm. 

- Qua quan sát hoạt động của các nhóm, giáo viên có thể đánh giá chính xác năng lực của từng học sinh từ đó kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học cho phù hợp, đồng thời cũng kịp thời chấn chỉnh thái độ học tập không tốt của học sinh.

* Nhược điểm:

- Nếu trình độ học sinh trong nhóm không đều nhau thì những học sinh giỏi, khá sẽ lấn lướt những học sinh trung bình, yếu. Các em trung bình, yếu sẽ không có những điều kiện để nói lên ý kiến riêng của mình. Từ đấy, các em dễ mặc cảm, bất mãn, lơ là và không chú ý vào việc thảo luận. 

- Giáo viên thường bị động về thời gian.

- Lớp thường có số lượng quá đông (khoảng trên 30 học sinh), gây trở ngại rất nhiều trong tổ chức, quản lí các nhóm.

- Đa phần học sinh ít chuẩn bị trước ở nhà, vào lớp thì không chú ý tới việc thảo luận nên ít mang lại hiệu quả như mong muốn.

Vì thế, muốn hoạt động thảo luận nhóm thành công, giáo viên phải nắm vững phương pháp, biết cách tổ chức, kết hợp nhiều phương tiện, kỹ thuật hỗ trợ. Sau đây là một số biện pháp tôi thực hiện khi tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy chương trình Sinh học 8 ở trường Trung học cơ sở Bồ Đề như sau:

3.1. Giải pháp 1: vạch ra cụ thể các bước hoạt động nhóm:
+ Giới thiệu trọng tâm vấn đề cần thảo luận.
+ Xác định nhiệm vụ của các nhóm.
+ Thành lập các nhóm, tránh xây dựng nhóm lớn phải di chuyển vị trí gây mất thời gian và ồn ào.
+ Lập kế hoạch làm việc cụ thể cho từng nhóm.
+ Các nhóm tiến hành giải quyết nhiệm vụ.
+ Báo cáo kết quả thảo luận trước nhóm hoặc trước cả lớp.
Muốn thành công trong hoạt động nhóm giáo viên phải nắm vững phương pháp thực hiện và có sự chuẩn bị trước. Để chuẩn bị tốt, giáo viên cần trả lời những câu hỏi sau: 

+ Vấn đề đặt ra trong bài học có phù hợp với dạy học nhóm không? 

+ Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống nhau hay khác nhau? 

+ Học sinh đã có đủ kiến thức và tài liệu cho công việc nhóm chưa? 

+ Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm như thế nào? 

+ Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? 

+ Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế như thế nào?

+ Thời gian học có đảm bảo cho việc hoạt động nhóm không?
3.2. Giải pháp 2: Phân chia các dạng bài tập/câu hỏi thảo luận trong giờ dạy:
Như đã nói ở trên, việc lựa chọn vấn đề thảo luận là khâu then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của phương pháp này. Khoảng 80% thành công của hoạt động nhóm là giáo viên đưa ra được các vấn đề thảo luận thú vị. Để vận dụng thành công phương pháp này vào giờ dạy, giáo viên cần xây dựng được các dạng bài tập/câu hỏi thảo luận phù hợp với từng nội dung, từng đơn vị kiến thức bài học.

- Dạng bài tập/câu hỏi thảo luận trên lớp:
+ Dạng bài tập thảo luận so sánh: So sánh cấu tạo, chức năng giữa các hệ cơ quan người với động vật thuộc lớp Thú; so sánh cấu tạo, chức năng giữa các loại não bộ ở người với nhau…

Ví dụ 1: So sánh bộ xương và hệ cơ của người với thú để thấy được đặc điểm của bộ xương và hệ cơ người tiến hóa so với thú: có sự phân hóa giữa chi trên và chi dưới thích nghi với tư thế đứng thẳng, lao động và đi bằng hai chân…
Ví dụ 2: So sánh lượng khí bổ sung, lượng khí lưu thông, lượng khí dự trữ, lượng khí cặn giữa hít thở sâu và hít thở bình thường.

Ví dụ 3: So sánh cấu tạo của trụ não và đại não để thấy được sự trái ngược nhau về vị trí chất xám và chất trắng.

+ Dạng bài tập phân tích: Phân tích đặc điểm cấu tạo, chức năng của các hệ cơ quan người để thấy được sự tiến hóa giữa người với động vật thuộc lớp Thú, phân tích để đi đến kết luận chung về một đơn vị kiến thức,…

Ví dụ 1: Phân tích đặc điểm cấu tạo mạch máu phù hợp với chức năng vận chuyển máu trong toàn cơ thể.

Ví dụ 2: Phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.
Ví dụ 3: Phân tích ví dụ cụ thể về sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết như quá trình điều hòa đường huyết trong cơ thể.

+ Dạng bài tập lập sơ đồ, bản đồ: sử dụng các mũi tên đường thẳng và hình vẻ để biểu thị mối quan hệ giữa các đơn vị kiến thức trong một hệ cơ quan hay bộ phận. Loại này thích hợp trong các giờ ôn tập, kiến thức khái quát, hệ thống sau một phần hoặc chương và khắc sâu kiến thức sau nội dung bài.

Ví dụ 1: Khi dạy bài Giới thiệu chung hệ thần kinh, mục II.1. Hệ thần kinh (theo cấu tạo). Học sinh hoạt động nhóm hoàn thành sơ đồ sau:

                                                                      Não bộ (Hộp sọ)
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                               Bộ phận trung ương

                                                                      Tủy sống (Cột sống)

Hệ thần kinh                                                                              Bó sợi cảm giác

                                                                     Dây thần kinh         

                               Bộ phận ngoại biên                                     Bó sợi vận động

                                                                      Hạch thần kinh

Ví dụ 2:  Khi dạy bài Tuyến tụy và tuyến trên thận, mục I. Tuyến tụy. Học sinh hoạt động nhóm hoàn thành câu hỏi lệnh sách giáo khoa: Trình bày tóm tắt quá trình điều hòa lượng đường huyết giữ được mức ổn định.

                              Khi đường huyết tăng                  Khi đường huyết giảm

                                     (+)                                                       (+)

       

             (-)                                                                                                        (-)







                  Đường huyết giảm                                     Đường huyết tăng

                  đến mức bình thường                          lên mức bình thường

+ Dạng bài tập/câu hỏi thực hiện ở nhà, tiết học sau trình bày (thực hiện nội dung phiếu giao việc hay nội dung hướng dẫn về nhà)
Giáo viên cho các bài tập/câu hỏi để mỗi nhóm chuẩn bị. Bài tập/câu hỏi có thể là tìm những vấn đề có liên quan đến bài học, sưu tầm tư liệu, tìm hiểu một vấn đề nào đó, hoặc toàn bộ nội dung của bài học. Bài tập/câu hỏi này có tác dụng giúp học sinh tìm hiểu trước vấn đề, khi vào lớp học, các nhóm sẽ góp ý kiến bổ sung những mảng kiến thức còn thiếu, từ đó các em sẽ hiểu vấn đề hơn. Hạn chế của dạng bài tập/câu hỏi này là giáo viên không thể nắm bắt tình hình học nhóm của các em, do vậy sẽ có những học sinh không tham gia trực tiếp với các bạn của mình để thảo luận. 

Ví dụ: Khi dạy xong bài Cơ quan phân tích thị giác. Giáo viên yêu cầu học sinh nhóm về thực hiện nội dung phiếu giao việc sau:


3.3. Một số vấn đề cần chú ý:
a. Lựa chọn nội dung cần thực hiện:

Việc lựa chọn nội dung rất quan trọng. Câu hỏi quá khó hoặc quá dễ đối với học sinh đều ảnh hưởng đến hoạt động thảo luận của các em. Lựa chọn câu hỏi thảo luận phải hấp dẫn, có tính chất kích thích tính tích cực chủ động làm việc của học sinh. Câu hỏi thảo luận phải là vấn đề chính của bài học, vấn đề có thể có nhiều hướng khai thác khác nhau, nhiều cấp độ nhận thức khác nhau. Thường là loại cấp độ phát hiện và suy luận.

Trong đó đặc biệt chú ý:

- Phải đặt ra nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm bằng một câu hỏi. Câu hỏi phải rõ ràng, không mập mờ, thách đố và phải duy nhất một cách hiểu.

- Phải có hướng dẫn cụ thể về yêu cầu và định hướng cách thức làm việc.

- Những vấn đề không nên cho hoạt động nhóm: những câu hỏi mà nội dung kiến thức trả lời có sẵn trong sách giáo khoa, những câu hỏi không rơi vào trọng tâm bài, những câu hỏi mà nội dung kiến thức trả lời không cụ thể còn chung chung,…

- Thời gian hoạt động nhóm phải tương ứng với nội dung yêu cầu của vấn đề thảo luận.

b. Chia nhóm - bố trí chỗ ngồi: 

Khi chia nhóm cần chú ý:

- Cần phải chia đều về số lượng và năng lực làm việc giữa các nhóm với nhau. Không chia nhóm này quá nhiều, nhóm kia quá ít; nhóm này tập trung học sinh giỏi, nhóm kia phần đông là học sinh yếu kém, ý thức học tập chưa cao.

- Không nên chia nhóm lẻ, vì trong hoạt động nhóm lớn thì đôi khi vấn đề đặt ra trong bài học không nhiều, giáo viên có thể cho đôi bạn cùng trao đổi một vấn đề. Nhưng sau đó giáo viên có thể linh hoạt cho đôi bạn này báo cáo, đôi bạn kia theo dõi bổ sung nếu cần thiết.

- Nếu số lượng quá đông: trên 30 học sinh 1 lớp, giáo viên có thể linh hoạt chia từ 5-6 nhóm/1 lớp và từ 5-6 học sinh/1 nhóm có như thế thì sự lĩnh hội kiến thức của các em mới có hiệu quả cao, tránh để học sinh phải di chuyển chỗ ngồi trong giờ học.

c. Giao nhiệm vụ:

Rất nhiều trường hợp tổ chức hoạt động nhóm không thành công, trong đó nguyên nhân chính thường do giao nhiệm vụ không rõ ràng, phân công không hợp lí. Nhiệm vụ được giao thì quá nhiều trong khi thời gian để làm thì quá ít, khi lại quá nhiều. Trong những lần như thế, thảo luận nhóm đa phần chỉ mang hình thức, không có giá trị thiết thực.

Vì thế, khi tổ chức chia nhóm, cần chú ý giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm, nhất là các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm phải có thư kí để tổng hợp ý kiến của các thành viên trong nhóm. Học sinh được giao nhiệm vụ này phải là những học sinh khá – giỏi, tích cực, năng động, có khả năng tổng hợp và trình bày vấn đề trước tập thể. Đây là kỹ năng quan trọng cần được rèn luyện thường xuyên. Kỹ năng này rất có ích cho các em sau này khi bước vào đời. Vì thế, giáo viên cũng nên tạo cơ hội cho tất cả được thử sức, không nên quá tập trung vào một em duy nhất.

d. Giám sát hoạt động của từng nhóm:
Do đa phần học sinh của chúng ta có ý thức học tập không cao,  năng lực học tập không đều. Thường với một nhóm đông thành viên, rất dễ dẫn đến nhiều em không tập trung, làm việc riêng. Hoặc trong quá trình thảo luận, có khi do lúng túng không hiểu rõ yêu cầu của vấn đề cần thảo luận dẫn đến làm lệch hướng, không đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vì thế, giáo viên phải giám sát thường xuyên, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh cũng như tháo gỡ những vướn mắc của các em.

e. Trình bày kết quả thảo luận:
Khi kết thúc quá trình thảo luận, mỗi nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Thường, công việc này do thư kí hoặc nhóm trưởng trình bày. Tùy vào điều kiện hoặc nội dung giáo viên có thể cho các nhóm tham gia phản biện. Khi ấy, giáo viên chính là trọng tài có nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng vào nội dung câu hỏi thảo luận, tránh lệch hướng.

Điều cần chú ý, tất cả các nhóm phải được trình bày kết quả thảo luận của mình. Tất cả các học sinh trong nhóm cũng được thay phiên nhau trình bày kết quả thảo luận trước nhóm. Thực tế qua dự giờ một số đồng nghiệp, do không có thời gian, một số thầy cô chỉ chọn những học sinh khá giỏi trình bày. Điều này là không công bằng. Có thể hình thành ở các em thái độ không cố gắng trong những lần sau. Cũng như giáo viên không nhận ra được những ưu và khuyết điểm của các em. Và như thế sẽ không đánh giá một cách toàn diện được từng học sinh.

f. Tổng kết đánh giá:
Tổng kết đánh giá là khâu cuối cùng của hoạt động thảo luận. Vấn đề cốt lõi của khâu này là phải tìm ra được vấn đề - có thể xem như chân lý mà mỗi nhóm hay mỗi cá nhân trong nhóm đã đạt được hoặc chưa đạt được.

Nếu chưa giáo viên cần hướng dẫn học sinh đi đến kiến thức đúng về vấn đề đặt ra. Và so sánh giữa các nhóm để làm cơ sở đánh giá năng lực của từng nhóm cũng như rút kinh nghiệm cho lần sau.

Ngoài ra cũng cần đánh giá khả năng làm việc của nhóm hay cá nhân, làm việc có khoa học hay không, những ai tích cực, những ai lười biếng, hay làm chuyện riêng, cần rút kinh nghiệm gì,… Giáo viên nên nhận xét cụ thể, khách quan để khích lệ tinh thần học tập của các em.

3.4. Một vài kỹ thuật phối hợp trong hoạt động nhóm:
Việc tổ chức hoạt động nhóm có thành công hay không, phần lớn tùy thuộc rất nhiều vào kỹ thuật tổ chức. Qua quá trình học tập, rút kinh nghiệm từ bản thân và đồng nghiệp tôi nhận thấy trong tổ chức hoạt động nhóm nên có thể vận dụng kết hợp những kỹ thuật dạy học sau:

a. Đặt câu hỏi, tình huống có vấn đề:
Câu hỏi phải kích thích sự hứng thú của học sinh, phải vừa tầm khả năng làm việc của nhóm. Vì thế giáo viên nên lựa chọn câu hỏi phải đạt cấp độ vừa mang tính phát hiện vừa có sự tư duy sâu.

Ví dụ: Khi dạy bài Tiêu hóa ở dạ dày, giáo viên có thể đặt câu hỏi cho nhóm như sau: Trình bày các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày.

Yêu cầu: Học sinh lựa chọn các mảnh bìa có ghi sẵn thông tin hoàn thành nội dung bảng 27. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

	Biến đổi thức ăn ở dạ dày
	Các hoạt động tham gia
	Các thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của hoạt động

	Biến đổi lí học
	- Sự tiết dịch vị

- Sự co bóp của dạ dày
	- Tuyến vị

- Các lớp cơ của dạ dày
	- Hòa loãng thức ăn

- Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

	Biến đổi hóa học
	Hoạt động của enzim pepsin
	Enzim pepsin
	Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi  ngắn gồm 3-10 axit amin


b. Kỹ thuật “Khăn trải bàn” hay kỹ thuật “Bàn tay nặn bột”:
Ví dụ: Chia tờ giấy ra thành nhiều phần xung quanh tờ giấy. Tùy thuộc vào số lượng của nhóm sẽ có số lượng khung tương ứng. Các thành viên sẽ ghi ý kiến tìm được của mình vào trong khung đó. Phần chính giữa là ý chung, được thống nhất của cả nhóm. Phần này do thư kí nhóm ghi lại.

Sử dụng kỹ thuật này giáo viên sẽ dễ dàng đánh giá từng thành viên một. Đánh giá khả năng làm việc của nhóm, đặc biệt là về mặt hình thức.

c. Sử dụng phiếu học tập:
Phiếu học tập là những tờ giấy rời có nội dung hướng dẫn, yêu cầu học sinh làm việc trong một thời gian ngắn tại lớp học hoặc được làm ở nhà trước mỗi bài học.

Sử dụng kỹ thuật dùng phiếu học tập trong thảo luận nhóm là biện pháp đem lại hiệu quả tích cực nhất. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi người giáo viên phải kì công thiết kế. Một phiếu học tập được xem là tốt phải là phiếu vừa mang tính thẩm mỹ vừa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đăt ra từng cá nhân hoặc nhóm.


Ví dụ: Khi dạy bài Vệ sinh mắt, giáo viên yêu cầu học sinh nhóm thực hiện nội dung phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP:

 “Bài 50: Vệ sinh mắt, mục I. Các tật của mắt”

Bảng 50. Các tật mắt, nguyên nhân và cách khắc phục

	Các tật mắt
	Cận thị
	Viễn thị

	Nguyên nhân
	
	

	Cách khắc phục
	
	


Sau đây là một số hướng giải quyết của tôi trong quá trình lên lớp:

Ví dụ: Khi dạy Bài 3 – Tế bào. Qua quá trình hướng dẫn về nhà giáo viên nêu yêu cầu của bài, học sinh phải trả lời các câu hỏi lệnh, quan sát, ghi nhớ chú thích hình vẽ để hoàn thành bài tập củng cố.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào

Giáo viên: Dùng tranh hình 3.1 yêu cầu học sinh trình bày cấu tạo của một tế bào điển hình.

Học sinh: Quan sát tranh ghi nhớ chú thích, nhận xét cấu tạo của tế bào.

Giáo viên: Chú ý hướng dẫn để các em rút ra kết luận cấu tạo của tế bào.

- Gọi học sinh lên bảng chỉ tranh vẽ.

- Đại diện 1 đến 2 học sinh chỉ tranh trình bày cấu tạo của tế bào.

- Lớp nhận xét bổ sung nếu cần.

Học sinh nêu được: Tế bào gồm 3 phần:

    + Màng sinh chất

    + Chất tế bào

    + Nhân

Hoạt động 2: Chức năng của các bộ phận trong tế bào

- Học sinh quan sát thông tin bảng 3.1-Chức năng của các bộ phận trong tế bào ( hoạt động nhóm trả lời câu hỏi:

“Giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào?”
	I. Cấu tạo tế bào

Tế bào gồm:

    + Màng sinh chất

    + Chất tế bào

    + Nhân

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào


Bước đầu qua hoạt động này tôi nhận thấy phần lớn các em còn lúng túng, chưa xác định được chính xác nội dung cần thảo luận. Chưa thể hiện được vai trò của nhóm trưởng, thư kí, các thành viên trong nhóm còn lơ là trong thảo luận. Qua hướng dẫn các em dễ dàng rút ra kết luận về mối quan hệ chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào. Nhưng các em trung bình, yếu còn chậm, rất bỡ ngỡ, chưa mạnh dạn ý kiến còn e ngại, một số em chưa tập trung chú ý vào thảo luận.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 4: Hoạt động sống của tế bào

Giáo viên: Dùng hình 3.2- Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường.

- Yêu cầu học sinh dựa vào sơ đồ hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.

1/ Cơ thể lấy thức ăn từ đâu?

2/ Thức ăn được biến đổi và chuyển hóa như thế nào trong cơ thể?

3/ Cơ thể lớn lên được do đâu?

4/ Giữa tế bào và cơ thể có mối quan hệ như thế nào?

5/ Chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Học sinh: Nghiên cứu hình 3.2- Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi gợi ý trong phiếu học tập.

Học sinh nhận thấy được: mọi hoạt động sống của cơ thể đều có ở tế bào.
	IV. Hoạt động sống của tế bào

Kết luận: Tế bào có chức năng thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể, giúp cơ thể lớn lên.


Qua hoạt động này tôi thấy các em dựa vào sơ đồ hình 3.2 suy luận trao đổi rút ra kết luận chức năng của tế bào trong cơ thể. 

Sau bài giảng trên, khi quan sát thái độ hứng thú học tập của học sinh tôi nhận thấy các em rất hăng hái, hoàn thành tốt các bài tập được giao, trong hoạt động nhóm các em nhiệt tình đưa ra ý kiến, mạnh dạn hơn khi trình bày lập luận, suy nghĩ của mình trước nhóm đông.

       
Thực tế cho thấy hoạt động nhóm cũng là một phương tiện đắc lực giúp học sinh tự tiếp thu kiến thức nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn, đồng thời nó cũng thể hiện được yêu cầu mới theo mô hình mới hiện nay.

Qua nội dung bài tôi nhận thấy các em rất hứng thú học tập, thông qua hoạt động thảo nhóm các em tự lĩnh hội kiến thức có thể nắm được nội dung kiến thức cần đạt một cách khái quát, logic hơn từ đó giúp các em nhớ bài lâu hơn.

         Từ đó có thể kết luận: Muốn phát huy tính tích cực học tập cũng như tính năng động, sáng tạo độc lập của học sinh ta cần phải hướng dẫn học sinh học theo hình thức hoạt động nhóm thì mới khơi dậy được khả năng vốn có của các em. Từ đó có thể nâng cao được chất lượng giảng dạy của bộ môn, đồng thời hình thành ở các em tính năng động, sáng tạo, khả năng giao tiếp, trao đổi giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống bản thân.


4. Hiệu quả:

Trong thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đến thời điểm hiện tại tôi nhận thấy việc tìm hiểu và vận dụng hoạt động nhóm vào giờ dạy sinh học đã đạt được:
- Hoạt động nhóm là một phương pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực của học sinh, là một trong những phương pháp thích hợp để vận dụng vào giờ dạy Sinh học nói riêng và các bộ môn khoa học thực nghiệm nói chung.  

- Phương pháp này có thể giúp học sinh tự giác, hứng thú tìm hiểu nội dung kiến thức cần chiếm lĩnh, giúp học sinh hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề,...

- Nhóm trưởng hay thư kí thể hiện linh hoạt hơn, sáng tạo hơn trong việc điều hành nhóm, trong việc ghi chép kết quả thảo luận cũng khoa học hơn, logic hơn.

- Đối với các thành viên trong nhóm các em quen dần với công việc hoặc nhiệm vụ mà nhóm trưởng giao cho, các em mạnh dạn hơn trong tranh luận một vấn đề và cách báo cáo kết quả cũng lưu loát hơn, mạch lạc hơn khi nhóm trưởng chỉ định.


* Về mức độ hứng thú học tập của học sinh:

	Năm học

2022-2023
	Số học sinh tham gia khảo sát
	Rất thích học môn Sinh học
	Thích học môn Sinh học
	Không thích học môn Sinh học

	
	
	Số lượng HS
	Tỉ lệ %
	Số lượng HS
	Tỉ lệ %
	Số lượng HS
	Tỉ lệ %

	Trước khi áp dụng
	112 HS
	6
	5,36
	69 HS
	61,6
	37 HS
	33,04

	Sau khi áp dụng
	112 HS
	42
	37,5
	59 HS
	52,68
	11 HS
	9,82



Qua một bài khảo sát nhỏ về mức độ hứng thú học tập đối với bộ môn Sinh học lớp 8 mà tôi đã cho các em học sinh khảo sát, tôi thấy học sinh có hứng thú với bài học hơn khi được tham gia vào các hoạt động nhóm trong giờ học, học tập tích cực và vui vẻ hơn, có thái độ học tập nghiêm túc hơn.
* Về kết quả học tập của học sinh:


Kết quả học tập của học sinh qua các lần kiểm tra tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt. Kết quả đó được cụ thể hóa bằng biểu đồ sau:
Kiểm tra giữa kì (HKI)
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Kiểm tra giữa kì (HKII)
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Từ biểu đồ trên chúng ta dễ dàng nhận thấy số lượng học sinh có điểm kiểm tra dưới trung bình giảm và số lượng học sinh có điểm khá, giỏi tăng qua các lần kiểm tra. 


Đây là kết quả chuyển biến của quá trình nghiên cứu trong năm học 2022-2023, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong giờ học môn Sinh học 8 để đạt được kết quả như mong muốn.
* Về kết quả giảng dạy của bản thân:
Thông qua việc tổ chức thường xuyên cho các em hoạt động nhóm nên bản thân tôi cũng linh hoạt hơn, có nhiều sáng tạo hơn trong việc tổ chức, quản lí học sinh nhóm làm việc. Từ đó dễ dàng phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh khi mắc phải cũng như việc giải đáp những khó khăn của các em kịp thời hơn, giúp các em tiếp thu một lượng kiến thức liên tục.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã rút ra được trong quá trình dạy môn Sinh học 8. Đối với việc tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh chúng ta phải tiến hành thường xuyên, kết hợp với theo dõi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở. Do trình độ của học sinh không đồng đều, ý thức của mỗi em cũng khác nhau nên không thể một sớm một chiều các em bắt kịp được phương pháp học mới.

Vận dung phương pháp hoạt động nhóm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, khi vận dụng phương pháp này cần chú trọng vào các khâu như xây dựng câu hỏi thảo luận, thành lập nhóm và quan sát, hỗ trợ cũng như tổng kết đánh giá của giáo viên. 

Câu hỏi thảo luận phải là câu hỏi mang tính vấn đề, có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết. Câu hỏi đặt ra mà qua hoạt động nhóm các em phải giải đáp được những vướng mắc nảy sinh từ khi tiếp nhận phiếu giao việc hay nội dung hướng về nhà. 

Việc thành lập nhóm dựa trên số lượng học sinh trong lớp và nội dung bài học. Giáo viên cần phải quan sát học sinh trong quá trình thảo luận và gợi mở khi học sinh gặp phải bế tắc. 

Hoạt động nhóm không phải là phương pháp sư phạm duy nhất, nó cũng có những hạn chế nhất định. Trong quá trình dạy, giáo viên cần vận dụng phối hợp nhiều phương pháp khác thì bài dạy mới mang lại hiệu quả cao.

Và cuối cùng, việc sử dụng các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ phải linh hoạt, sáng tạo, tránh lặp đi lặp lại một hình mẫu tạo cảm giác đơn điệu và nhàm chán.

Những kết quả thu được đều thành công đúng như mong đợi. Có thể nói các giờ dạy có vận dụng các hình thức tổ chức thảo luận nhóm đúng kỹ thuật trên, hiệu quả cao hơn bình thường. 


Đây là một đề tài bản thân tôi đã nghiên cứu và được đúc rút  kinh nghiệm trong quá trình giảng daỵ bộ môn Sinh 8, tuy còn chủ quan, chưa được trọn vẹn nhưng rất mong được các thầy cô và đồng nghiệp cùng chia sẻ đóng góp để việc giảng dạy Sinh 8 cũng như “giúp hoạt động nhóm tốt hơn trong giờ học môn Sinh học 8” ở trường THCS Bồ Đề đạt hiệu quả cao hơn.
2. Đề xuất, kiến nghị:
 Đối với giáo viên: Để giúp hoạt động nhóm tốt hơn trong giờ học môn Sinh học 8 một cách có hiệu quả cần có sự đồng thuận của các thầy cô bộ môn Sinh học nói riêng và ở tất cả các bộ môn.
 Tôi xin trân trọng cảm ơn!
	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	       Long Biên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

Vương Thị Hương Ly


Đảo tụy
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PHIẾU GIAO VIỆC


“Bài 50: Vệ sinh mắt, mục II. Bệnh về mắt”





Em hãy quan sát hình, kết hợp thông tin sách giáo khoa phần II, hoàn thành bảng sau:


Bệnh đau mắt hột:�
�
Nguyên nhân�
�
�
Đường lây lan�
�
�
Triệu chứng�
�
�
Hậu quả�
�
�
Cách phòng tránh�
�
�
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Lớp 8A3
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Lớp 8A2
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